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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham 

khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 



 

LỜI GIỚI THIỆU 

Vốn được mệnh danh là "lá phổi" của trái đất, rừng có vai trò rất quan 

trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái và sự đa dạng sinh học trên hành 

tinh chúng ta. Bởi vậy, bảo vệ rừng và nguồn tài nguyên rừng luôn trở thành 

một nội dung, một yêu cầu không thể trì hoãn đối với tất cả các quốc gia trên 

thế giới trong cuộc chiến đầy gian khó hiện nay nhằm bảo vệ môi trường sống 

đang bị huỷ hoại ở mức báo động mà nguyên nhân chủ yếu là do chính hoạt 

động của con người gây ra. 

Trên phạm vi toàn thế giới, chỉ tính riêng trong vòng 4 thập niên trở lại 

đây, 50% diện tích rừng đã bị biến mất do nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo 

tính toán của các chuyên gia của Tổ chức nông - lương thế giới (FAO) thì 

hàng năm có tới 11,5 triệu hecta rừng bị chặt phá và bị hoả hoạn thiêu trụi trên 

toàn cầu, trong khi diện tích rừng trồng mới chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu hecta. Rừng 

nguyên sinh bị tàn phá, đất đai bị xói mòn dẫn tới tình trạng sa mạc hoá ngày 

càng gia tăng. Nhiều loài động - thực vật, lâm sản quý bị biến mất trong danh 

mục các loài quý hiếm, số còn lại đang phải đối mặt với nguy cơ dần dần bị 

tuyệt chủng. Nghiêm trọng hơn, diện tích rừng thu hẹp trên quy mô lớn đã làm 

tổn thương "lá phổi" của tự /thiên, khiến bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng, mất 

cân bằng, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người và đời sống động, thực 

vật.v.v...  

Trồng rừng là công việc quan trọng bậc nhất hiện nay trong ngành lâm 

nghiệp. Trồng rừng chính là công việc tái sản xuất nhằm làm cho vốn rừng 

được duy trì và phát triển, bảo vệ môi trường sống. 

Nhằm đáp ứng như cầu học tập của học sinh ngành Lâm nghiệp trong nhà 

trường, bộ môn Lâm nghiệp đã biên soạn giáo trình trồng rừng phục vụ công 

tác giảng dạy của giảng viên và học tập của người học. 

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần 

Phần lý thuyết: Gồm 4 chương 

Chương 1: Kỹ thuật sản xuất hạt giống cây rừng 

Chương 2: Kỹ thuật sản xuất cây con 

Chương 3: Kỹ thuật trồng rừng 

Chương 4: Kỹ thuật trồng một số loài cây chủ yếu 

Phần thực hành: Gồm 3 bài 

Bài thực hành 1: Nhận biết hạt giống 
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Mặc dù trong quá trình biên soạn, tác giả đã chọn lọc những nội dung cần 

thiết nhất phù hợp với thời gian môn học, điều kiện thực tế của nhà trường, tuy 

vậy vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả mong nhận được những ý 

kiến đóng góp của Quý đồng nghiệp và Quý bạn đọc để cuốn sách được hoàn 

thiện hơn. 

   Điện Biên, ngày 07 tháng 12 năm 2023 
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giống. Nghiên cứu về kỹ thuật xây dựng vườn ươm cây lâm nghiệp và tạo giống 

cây con phục vụ cho công tác trồng rừng. Kỹ thuật để tạo rừng từ khâu xử lý thực 

bì, xử lý đất đến các phương thức và phương pháp trồng cây để tạo rừng. Đi sâu 
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người học về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương. 
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PHẦN LÝ THUYẾT 

Chương 1: KỸ THUẬT SẢN XUẤT HẠT GIỐNG CÂY RỪNG 

Giới thiệu: Trang bị các kiến thức điều tra, dự báo sản lượng hạt giống; thu 

hoạch, chế biến và bảo quản hạt giống 

Mục tiêu 

Kiến thức:  

- Nêu được các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng ra hoa, kết quả của cây rừng 

- Trình bày được các phương pháp điều tra, dự báo sản lượng hạt giống; thu 

hoạch, chế biến và bảo quản hạt giống.  

Kỹ năng:  

- Hạn chế được ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến khả năng ra hoa, 

kết quả của cây rừng 

- Thực hiện được các phương pháp điều tra dự báo sản lượng hạt giống; thu 

hoạch, chế biến và bảo quản hạt giống. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

- Trung thực và có tính kỷ luật cao, có khả năng làm việc độc lập. 

- Tham gia làm việc theo nhóm (tổ) và ứng dụng kiến thức đã học. 

- Nghiêm túc, trao đổi học hỏi những vấn đề nghe giảng trên lớp. 

Nội dung chính 

1.1. Tầm quan trọng của hạt giống cây rừng 

Nước ta, rừng trồng trải ra trên diện tích rộng lớn, cây rừng sống lâu năm, 

trình độ cơ giới hoá trong sản xuất còn thấp, nhân lực, vốn đầu tư có hạn. Rừng 

sau khi trồng ít có điều kiện chăm sóc, do đó công tác giống có tầm quan trọng 

đặc biệt. Có thể nói, giống là một trong những khâu quan trọng nhất, có ý nghĩa 

quyết định đến sản lượng, chất lượng rừng trồng. 

Những năm trước thời kỳ đổi mới, chúng ta chưa đánh giá đúng tầm quan 

trọng và vai trò to lớn của công tác giống trong sản xuất lâm nghiệp. Sự quan 

tâm của công tác giống lúc bấy giờ chủ yếu là làm sao có đủ số lượng giống cho 

trồng rừng, hầu như chưa cơi trọng đến chất lượng giống. 

Sử dụng giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thu hái xô bồ, dẫn đến rừng 

trồng có chất lượng kém, năng suất thấp phổ biến chỉ đạt 5-10m3/ha/năm. Trong 

khi đó ở nhiều nước trên thế giới sử dụng giống có chọn lọc, năng suất đạt 30-

70m3/ha/năm. 

Những năm gần đây, công tác giống đã có những chuyển biến căn bản theo 

hướng sản xuất kinh doanh sử dụng giống tốt, đã được cải thiện từ các cơ quan 

chuyên môn. Cần nhấn mạnh rằng "Hạt giống tốt" bao gồm cả sức sống cao, 

khoẻ mạnh và có chất lượng di truyền. Khả năng của chúng có thể sản sinh ra 

những cây thích nghi tốt với điều kiện của môi trường nơi trồng và cung cấp 

những sản phẩm theo mong muốn của con người. 

Cả số lượng và chất lượng của hạt giống đều bị ảnh hưởng bởi rất nhiều 

yếu tố bên ngoài như điều kiện khí hậu, thời tiết trong năm và phụ thuộc vào loài 

cây, tuổi cây mẹ và cường độ chăm sóc cây lấy giống, phụ thuộc vào việc thu 
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hái, xử lý và bảo quản hạt giống,....Do đó việc sản xuất hạt giống cây rừng cần 

thấy rõ những đặc điểm này để lựa chọn và áp dụng các biện pháp kỹ thuật sao 

cho có hiệu quả nhằm đảm bảo về chất lượng, thoả mãn cả về số lượng, chủng 

loại giống, đáp ứng cao nhất như cầu sản xuất cây con phục vụ cho trồng rừng ở 

nước ta. 

1.2. Khả năng ra hoa kết quả và các nhân tó ảnh hưởng đến sản lượng 

hạt giống cây rừng 

1.2.1. Khả năng ra hoa kết quả 

Cây rừng là thực vật thân gỗ sống lâu năm, có khả năng ra hoa kết quả 

nhiều lần. Ra hoa kết quả là đặc trưng quan trọng, là sự biến đổi về chất của thực 

vật. Các loài cây rừng có nguồn gốc từ hạt trong những năm đầu (thường từ 3-4 

năm hoặc lâu hơn) chưa có khả năng ra hoa kết quả. Hiện tượng này gọi là "tính 

chín muộn" của cây thân gỗ. Khả năng ra hoa kết quả của cây rừng phụ thuộc 

vào loài, tuổi, điều kiện sống. Quá trình sinh trưởng phát triển của cá thể cây 

rừng được chia thành các giai đoạn sau: 

+ Giai đoạn non trẻ 

Tính từ khi hạt nảy mầm đến trước khi cây ra hoa kết quả lần đầu. Ở giai 

đoạn này khả năng thích ứng của cây rừng rất cao, nhưng khả năng chống chịu 

với điều kiện bất lợi của môi trường thấp. Các cơ quan sinh dưỡng sinh trưởng 

mạnh, cây chưa có khả năng ra hoa kết quả. Vì vậy khi cây ra hoa kết quả thì kết 

thúc giai đoạn này. 

+ Giai đoạn gần thành thục 

Tính từ khi cây bắt đầu ra hoa kết quả lần đầu cho tới sau đó 3 - 5 năm, giai 

đoạn này cơ quan sinh dưỡng sinh trưởng mạnh, lượng hoa quả tăng dần, tán cây 

dần hình thành, sức đề kháng với những bất lợi của môi trường cao hơn giai 

đoạn non trẻ. 

+ Giai đoạn thành thục 

Hình dạng của cây đã định hình, cơ quan sinh dưỡng sinh trưởng chậm lại, 

cây rừng ra hoa kết quả mạnh nhất, sản lượng hạt giống ổn định trong một thời 

gian dài, các đặc tính di truyền ổn định. Đây là giai đoạn thành thục tái sinh, có 

thể kinh doanh hạt giống tốt nhất. 

+ Giai đoạn già cỗi 

Lượng tăng trưởng hàng năm của các cơ quan sinh dưỡng giảm thấp, dần đi 

đến ngang trệ. Các quá trình trao đổi chất chậm và yếu, khả năng ra hoa kết quả 

của cây rừng giảm dần chất lượng hạt giống kém, sức đề kháng với những điều 

kiện bất lợi của môi trường kém, cây dễ bị sâu bệnh, tán lá bị phá vỡ, cây rỗng 

ruột và chết. 

Khả năng ra hoa kết quả của các cá thể cây rừng thay đổi theo tính giai 

đoạn và theo tính chu kỳ hàng năm. Sự phân chia các giai đoạn trên chỉ là tương 

đối và ranh giới giữa các giai đoạn không phải là cố định mà tuỳ thuộc loài cây 

và điều kiện hoàn cảnh. Trong kinh doanh tăng có thể tác động vào điều kiện 

hoàn cảnh để rút ngắn giai đoạn non trẻ và kéo dài giai đoạn thành thục để lợi 

dụng tốt hơn. 
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Quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật có mối quan hệ thống nhất 

biện chứng: Sự hình thành các cơ quan sinh sản đều phải dựa trên cơ sở sinh 

trưởng và tích luỹ vật chất dinh dưỡng của các cơ quan dinh dưỡng - ngược lại 

cây ra hoa kết quả nhiều cũng hạn chế nhất định đến sinh trưởng của bản thân 

nó. 

Với các loài cây khác nhau, tuổi ra hoa kết quả và khả năng kéo dài giai 

đoạn ra hoa kết quả là khác nhau. Phần lớn ở cây mọc nhanh, ưa sáng và cây ở 

từng tái sinh chồi sớm ra hoa kết quả song cũng sớm già cỗi. Ngược lại ở cây 

mọc chậm, chịu bóng và cây có nguồn gốc từ hạt ra hoa kết quả muộn hơn 

nhưng giai đoạn cây có khả năng ra hoa kết quả dài hơn. Nguyên nhân là do đặc 

tính di truyền và do tác động của điều kiện hoàn cảnh ảnh hưởng rõ rệt đến quá 

trình ra hoa quả. 

Mỗi loài cây tuổi ra hoa kết quả sớm muộn là do tính di truyền quyết định, 

nhưng trong cùng một loài cây tuổi ra hoa kết quả và giai đoạn ra hoa kết quả 

dài ngan cũng không phải là cố định mà có sự chi phối của các nhân tố hoàn 

cảnh. Những cây mọc đơn lẻ ra hoa kết quả sớm hơn cây trong từng, cây ở rừng 

nhân tạo ra hoa kết quả sớm hơn cây ở rừng tự nhiên, vì điều kiện ánh sáng và 

dinh duỡng tốt hơn, sinh truởng mạnh hơn nên ra hoa kết quả sớm hơn. 

Khả năng ra hoa kết quả của cây rừng thay đổi theo từng giai đoạn. Tuỳ 

từng giai đoạn mà khả năng có xuất hiện hay không, xuất hiện nhiều hay ít. 

Song ngay trong cùng giai đoạn ra hoa kết quả của cây rừng nhiều nhất thì sản 

luợng hàng năm cũng không đồng đều, có năm quả nhiều, năm quả ít, cách mấy 

năm lại có một năm sai quả. Hiện tuợng đó gọi là tính chu kỳ sai quả (giãn cách) 

của cây rừng. Hầu hết các loài cây sau một năm sai quả (đuợc mùa) phải mất 

một thời gian tuỳ theo loài cây và điều kiện ngoại cảnh, thuờng là từ 1 -3 năm 

hoặc nhiều hơn nữa mới lại có một năm đuợc mùa. Những năm mà sản luợng 

đạt trên 60% số cây có quả thì gọi là năm đuợc mùa hạt giống, từ 40 - 60% là 

khá, từ 20 -40% là trung bình và những năm mà đạt thấp hơn 20% số cây có quả 

thì gọi là năm mất mùa hạt giống. Thông thuờng những năm đuợc mùa thì 

không những sản luợng hạt giống nhiều mà chất luợng hạt giống cũng cao và 

nguợc lại. 

Nhiều loài cây rừng ra hoa quả không uluullg xuyên, một năm có thể đuợc 

mùa tiếp theo là một hay vài năm mùa kém hay hoàn toàn mất mùa. Tính chu kỳ 

của sự ra hoa quả đã đuợc nghiên cứu kỹ đối với nhiều loài cây lá kim ôn đới. Ví 

dụ ở Anh loài Thông Pinns svlvestris trung bình cứ 2-3 năm sai quả một lần. 

Tính chu kỳ của những loài cây nhiệt đới còn ít đuợc nghiên cứu hơn. Sự ra hoa 

quả không thuờng xuyên của của cây đã có ảnh huởng lớn đến sự tái sinh, hoặc 

không tái sinh của loài đó. Tech Tectona grandis thuờng sai hoa hàng năm mặc 

dù ở một số nơi có ngoại lệ là cứ 3-4 năm mới có một vụ đuợc mùa hạt giống 

(Murthy 1973 - trong Phạm Hoài Đức 1992). Chu kỳ sai quả của cây rừng còn 

phụ thuộc vào đặc điểm của quả - hạt và điều kiện sinh truởng, thuờng những 

loài cây hạt nhỏ ra hoa kết quả đều đặn hàng năm, những loài cây có hạt to 

thuờng thời gian giãn cách (năm mất mùa) dài hơn. Nguyên nhân là do năm ra 

hoa kết quả nhiều, tiêu hao nhiều chất dinh duỡng ảnh huởng tới sinh trưởng 


